	BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:          /PCLBTW
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  12  tháng  10  năm 2013


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 11 tháng 10 năm 2013


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW:

1. Tin bão gần biển Đông (bão Nari):

Hồi 01 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 và có mưa dông mạnh. Biển động dữ dội. 

2. Tình hình thời tiết ngày 12/10:

- Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng.

- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía nam  sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/10/10 đến 19h/11/10, các tỉnh  Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	63 mm
	
	Mường Mán (Bình Thuận)
	58 mm

	Đồng Hới (Quảng Bình)
	57 mm
	
	Côn Đảo (BR.Vũng Tàu)
	100 mm

	Z30D (Bình Thuận) 
	62 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Các tỉnh từ Trung Bộ và Nam Bộ có mưa đến rất to, các trạm khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn 
50 mm như sau: Quy Nhơn (Bình Định): 60 mm, Cát Tiên (Lâm Đồng): 53 mm; Tây Ninh (Tây Ninh): 54 mm; Sóc Trăng (Sóc Trăng): 60 mm. 
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/08/10 đến 19h/11/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu vào ngày 09/10), lượng mưa phổ biến dưới 100mm; các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Sông Phan (Bình Thuận)
	100 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	128 mm

	Z 30D (Bình Thuận)
	212 mm
	
	Thanh Bình (Lâm Đồng)
	176 mm

	Sông Lũy (Bình Thuận)
	150 mm
	
	Côn Đảo (BR.Vũng Tàu)
	120 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG 
1. Các sông miền Trung: Mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Thuận đang xuống, các sông ở nam Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và bắc Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/11/10, trên sông Cả tại Nam Đàn: 2,52m; sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 24,55m; sông Đắk Nông tại Đắk Nông: 589,46m, dưới BĐ2: 0,04m.

Dự báo: Ngày 12/10, mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục xuống, các sông ở nam Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và bắc Tây Nguyên biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long đang xuống, sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa đang lên. Mực nước cao nhất ngày 10/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 4,28m (dưới BĐ3: 0,22m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,80m (dưới BĐ3: 0,20m), tại Cần Thơ: 1,85m (dưới BĐ3: 0,05m), tại Long Xuyên: 2,44m (dưới BĐ3: 0,06m). Mực nước cao nhất sáng ngày 10/10 trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,78m (dưới BĐ2: 0,02m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ, lúc 7h/11/10 là 112,12m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống, mực nước vùng hạ nguồn lên lại vào 1-2 ngày cuối; riêng sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên. Đến ngày 15/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 4,12m (trên BĐ2: 0,12m); tại Châu Đốc xuống mức 3,65m (trên BĐ2: 0,15m); tại Mộc Hóa lên mức 2,0m (trên BĐ2: 0,2m). Ngày 12/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,1m.

IV TÌNH HÌNH HỒ CHỨA MIỀN TRUNG
1. Hồ thủy lợi

Các hồ chứa trong khu vực đang vận hành bình thường, dung tích các hồ còn ở mức trung bình, đạt khoảng từ 50 đến 80% dung tích thiết kế. Hiện 5/44 hồ chứa hồ đã đầy và qua tràn như: hồ Tiên Lang, Minh Cầm, Trung Thuần (Quảng Bình); Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế); Khe Tân  (Quảng Nam).


Hồ chứa vừa và lớn các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum đến Đắk Nông): Các hồ chứa đang vận hành bình thường. Dung tích hồ đang ở mức cao, hầu hết trên 80% dung tích thiết kế. Hiện có 7/13 hồ lớn đã đầy và qua tràn như: Đăk Uy, Đăk Yên (Kon Tum); Biển Hồ, Ayun Hạ, Tân Sơn (Gia Lai); hồ Buôn Yong, Ea Kao (Đăk Lăk).


2. Hồ thủy điện

Hiện có 11/21 hồ thủy điện lớn gần đầy và xả tràn. Số liệu vận hành đến 21h/11/10 một số thủy điện như sau:  TĐ Sông Ba Hạ, Qxả tràn = 200 m3/s (Phú Yên);  Yaly, Qxả tràn = 160m3/s; PleiKrông Qxả tràn = 162 m3/s; Sê San 3, Qxả tràn = 173 m3/s, Sê San 4, Qxả tràn = 228 m3/s, Sê San 4A, Qxả tràn = 309 m3/s, (Gia Lai); Buôn Kuốp, Qxả tràn = 286 m3/s; Srêpôk 3, Qxả tràn = 238 m3/s; Srêpôk 4, Qxả tràn = 176 m3/s. Một số hồ xả tràn điều tiết như: A Lưới, Qxả tràn = 13 m3/s; Buôn Tua Srah, Qxả tràn = 27 m3/s.

V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo báo cáo số 486/BC-CQTT ngày 12/10/2013 của Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 12/10 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 27.500 phương tiện/125.603 lao động biết diễn biến của bão Nari để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:


- Khu vực Quần đảo Hoàng  Sa: 117 phương tiện/990 người;


- Khu vực Bắc đến giữa biển Đông: 94 phương tiện/934 người;


- Khu vực khác và neo đậu tại bến: 27.289 phương tiện/123.679 người.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO NARI
- Chiều ngày 11/10, Bộ trưởng – Trưởng ban Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số NARI; Ban chỉ đạo đã có công điện số 75/CĐ-TW hồi 18h30’ ngày 11/10 gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu và các Bộ, ngành triển khai công tác ứng phó với bão;

- Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã có công điện chỉ đạo Hải đoàn 18, 28, 38, 48 và Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho các phương tiện hoạt động trên biển biết diễn biến của bão Nari để chủ động di chuyển phòng tránh.

- Các Bộ Y tế, Công an, Giao thông vận tải đã có công điện gửi các tỉnh, cơ quan liên quan chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc, Philipin tại Hà Nội đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân trú, tránh bão.
- Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh/thành phố Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Thuận đã có công điện, thông báo chỉ đạo các huyện, thị và các sở, ban, ngành thường xuyên theo dõi diễn biến và chủ động ứng phó với bão.

VII. TÌNH HÌNH KHÁC

Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Văn Phú Chính
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